
Stt TT SHS Họ và tên Ngày sinh GT Trường THPT Thuộc diện Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển

1 1 15 Bùi Nguyễn Bửu Quân 13/02/2002 Nam Chuyên Lý Tự Trọng

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Toán học QHT01

2 1 38 Đặng Xuân Lộc 06/04/2002 Nam
Chuyên Nguyễn Tất 

Thành

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

3 2 33 Lương Hữu Quang Minh 30/09/2002 Nam Chuyên Lam Sơn

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

4 1 22 Nguyễn Đức Phương 09/07/2002 Nam Chuyên Bắc Ninh

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Vật lý học QHT03

5 1 26 Trần Minh Hoài Anh 02/10/2002 Nam Chuyên Hạ Long

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Hóa học QHT06

6 2 27 Nguyễn Quỳnh Trang 21/11/2002 Nữ Chuyên Hạ Long

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Hóa học QHT06

7 1 24 Nguyễn Minh Phương 14/09/2002 Nam Chuyên ĐH Vinh

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ kỹ thuật 

hóa học
QHT07

8 1 34 Nguyễn Trâm Anh 17/07/2002 Nữ Chuyên ĐH Sư phạm

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Sinh học QHT08

9 2 39 Bùi Minh Hoàng 06/12/2002 Nam
Chuyên Nguyễn Tất 

Thành

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Sinh học QHT08

10 1 35 Nguyễn Đoàn Hùng Anh 21/11/2002 Nam
Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học QHT09

11 2 25 Nguyễn Huy Khánh Duy 10/05/2002 Nam Chuyên ĐH Vinh

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học QHT09

12 3 30 Hoàng Thu Hà 24/09/2002 Nữ Chuyên Hùng Vương

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học QHT09

13 4 28 Nguyễn Cao Kỳ 15/01/2002 Nam Chuyên Biên Hòa

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học QHT09

14 5 36 Lê Minh Tố Linh 11/07/2002 Nữ
Chuyên Khoa học Tự 

nhiên

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học QHT09

15 6 20 Phạm Tiến Mạnh 28/11/2002 Nam Chuyên Thái Bình

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học QHT09

16 7 23 Nguyễn Đình Nghĩa 19/05/2002 Nam Chuyên Bắc Ninh

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học QHT09
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17 8 21 Lê Quỳnh Phương 10/06/2002 Nữ Chuyên Bắc Ninh

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học QHT09

18 1 29 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 19/01/2002 Nữ Chuyên Tuyên Quang

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học** QHT44

19 2 31 Lại Trần Linh Thảo 18/12/2002 Nữ
Chuyên Lương Văn 

Tụy

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Công nghệ sinh học** QHT44

20 1 32 Võ Thị Phương Thảo 03/11/2002 Nữ Nho Quan A

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Khoa học và công 

nghệ thực phẩm*
QHT96

21 2 16 Vũ Thị Hương Trà 24/10/2002 Nữ Chuyên Hưng Yên

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia 

Khoa học và công 

nghệ thực phẩm*
QHT96
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